PHIẾU BÀI TẬP
I. KIỂM TRA ĐỌC( 7 điểm)
1. Đọc thành tiếng (5 điểm):
Giáo viên gọi lần lượt từng em đọc một đoạn văn xuôi khoảng 50- 60 chữ/1phút trong các bài sau:

Bài đọc 1:
Có một cậu bé lười học nên không biết chữ. Thấy nhiều người khi đọc sách phải đeo kính, cậu tưởng rằng cứ đeo kính vào là đọc được sách. Một hôm, cậu vào cửa hàng để mua kính, cậu mang một cuốn sách ra đọc thử. Cậu thử đến mấy cái kính mà vẫn không đọc được.  
 Bài đọc 2:
	Hải âu là loài chim của biển cả. Chúng có sải cánh lớn, nên có thể bay rất xa, vượt qua cả những đại dương mênh mông. Hải âu còn bơi rât giỏi nhờ chân của chúng có màng như chân vịt.
Hải âu bay suốt ngày trên mặt biển. Đôi khi, chúng đậu ngay trên mặt nước dập dềnh.
Bài đọc 3:
	Một hôm, cậu bé Vinh đem một quả bưởi ra bãi cỏ làm bóng để cùng chơi với các bạn. Đang chơi, bỗng quả bóng lăn xuống một cái hố gần đó. Cái hố rất hẹp và rất sâu nên không thể với tay lấy quả bóng lên được. Bọn trẻ nhìn xuống cái hố đầy nuối tiếc.
Bài đọc 4:
Suốt đêm, kiến mẹ không được ngủ. Thấy vậy, bác cú mèo bèn chỉ cho kiến mẹ một kế tuyệt hay. Trước khi đàn con đi ngủ, kiến mẹ hôn những chú kiến con hàng ngoài cùng. Những chú kiến này xoay qua hôn chú bên cạnh và thầm thì:
- Mẹ gửi nụ hôn cho em đấy.
Bài đọc 5:
Có một con quạ khát nước. Nó tìm thấy một cái lọ nước. Nhưng nước trong lọ quá ít, cổ lọ lại cao, nó không sao thò mỏ vào uống được. Quạ liền nghĩ ra một cách: nó lấy mỏ gắp từng viên sỏi bỏ vào lọ. Một lúc sau, nước dâng lên, quạ tha hồ uống. 

Bài đọc 6:
Gà và Vịt đều học lớp cô giáo Hoạ Mi. Gà nghe lời cô giáo: Khi đi đường, Gà luôn đi bên tay phải và gặp ai, Gà cũng đứng lại khoanh tay chào. Còn Vịt thì chỉ thích chạy lăng xăng. Thấy ai, Vịt cũng hét toáng lên gọi ầm ĩ.



2. Đọc và trả lời câu hỏi (2 điểm)
Sư tử và chuột nhắt
	Một con sư tử ngủ say trong rừng. Chuột nhắt chạy qua, không may đụng phải làm sư tử tỉnh giấc. Sư tử giận dữ, giơ chân chộp lấy chuột nhắt. Chuột van lạy:
	- Xin ông tha cho tôi. Tôi bé nhỏ thế này, ông ăn chẳng bõ dính răng.
	Sư tử ngẫm nghĩ một lát rồi thả chuột ra. Được tha, chuột nói:
	- Cảm ơn ông! Có ngày tôi sẽ trả ơn ông.
	Nghe vậy, sư tử bật cười:
	- Chuột mà cũng đòi giúp được sư tử sao?
	Ít lâu sau, sư tử bị sa lưới. Nó vùng vẫy hết sức, nhưng không sao thoát được, đành nằm chờ chết. May sao, chuột đi qua trông thấy. Nó chạy về gọi cả nhà ra cắn đứt hết lưới. Nhờ thế, sư tử thoát nạn.
										(Theo Ê - dốp)
Câu 1: (1điểm) Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng:
a.Câu chuyện gồm mấy nhân vật?
	 	A. 3				B. 2					C. 1
b. Sư tử giận dữ với chuột nhắt vì:
		A. Chuột nhắt làm sư tử tỉnh giấc.		
B. Sư tử không muốn chơi với chuột nhắt
		C. Sư tử thấy chuột nhắt bé nhỏ.
Câu 2: (1điểm)Viết 1 - 2 câu về nhân vật chuột nhắt trong câu chuyện trên.
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
Câu 3: (1điểm)
   	a.Điền tr hay ch ?
          bút ..........ì                .......anh đấu             .........ữ cái          quả .........anh
b.Sắp xếp các từ ngữ thành câu và viết lại câu.
                    cánh đồng, trải xuống, vàng óng, ánh nắng
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
Câu 4: Nghe viết:( 2 điểm)
	Những ngày xuân đã bắt đầu. Ánh nắng chan hòa phủ trên cây. Những hạt cỏ trở lại non tươi, xanh mơn mởn khắp mặt đất. Cỏ xuân nhấm ngọt như đường phèn.
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